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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

09/01/2001MinhHoàng Tiến5012002851

27/01/2002NamĐặng Hà5012003142

09/03/2002NamĐoàn Công Hải5012002933

14/05/2002NamNguyễn Hoài5012002884

24/05/2001NamVõ Trần Trung5012001325

25/04/1999NgânNguyễn Thị5012001916

02/06/2002NghĩaNguyễn Văn5012003037

11/11/2002NguyênNguyễn Văn5012004208

27/02/2002NhânLương Thiện5012002519

21/12/2002NhânNgô Minh50120025710

03/11/2002NhânVõ Trọng50120017711

02/01/2002NhậtVõ Minh50120027512

03/06/2002NhiLê Thị Yến50120034213

16/06/2002NhiênLê Thành50120025214

10/10/2002PhongNguyễn Hồng50120039315

HP06/11/2001PhúBùi Văn50120041616

17/05/2002PhúLê Thanh50120016717

09/01/2002PhúNguyễn Lý Thiên50120030818

04/04/2002PhúcPhạm Hoàng50120038519

28/03/2002PhướcBạch Thiên50120025620

HP06/02/2002QuânLê Hồng50120026621

29/07/2002QuangNguyễn Văn50120041322

17/04/2002TàiĐinh Bảo50120042823

HP22/05/2002TàiPhan Chí50120020924

25/10/2002TâmThái Minh50120030725

HP06/09/2002TânLê Minh50120030426

14/03/2002TânMai Nguyễn Nhật50120041027

21/05/2002TânNguyễn Đức50120034028

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

28

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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